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1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Trình độ thể lực theo Quyết định số 53/2008/

QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 về việc 
ban hành quy định việc đánh giá, xếp loại thể lực 
học sinh, sinh viên (HS, SV) của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo (Bộ GD&ĐT) được xác định qua 06 tiêu 
chí: Lực bóp tay thuận (kg); Nằm ngửa gập bụng 
(lần/30s); Bật xa tại chỗ (m); Chạy 30m XPC (s); 
Chạy con thoi 4x10m (s); Chạy tùy sức 5 phút (m). 
Đây là những yếu tố được xem là quan trọng phản 
ánh tình trạng thể lực, không chỉ giúp đánh giá kết 
quả học tập môn Giáo dục thể chất (GDTC) mà còn 
giúp cho công tác nghiên cứu khoa học xác định 
thực trạng để từ đó có những định hướng tìm kiếm 
giải pháp nâng cao hiệu quả công tác GDTC cho SV. 

Trong thực tế, nếu không có biện pháp kiểm tra 
định kỳ để nắm rõ thực trạng trình độ thể lực của 
SV, các chương trình GDTC có thể không có những 
đánh giá khách quan, từ đó chủ quan duy ý chí trong 
việc biên soạn, thiết kế nội dung giảng dạy… Điều 
này có thể dẫn đến việc GDTC không bảo đảm tính 
khoa học, dẫn đến hiệu quả công tác GDTC không 
đạt kết quả tốt như mong muốn. Vì vậy, việc đánh 
giá thực trạng trình độ thể lực cho SV không chỉ 
giúp nâng cao nhận thức về hiệu quả GDTC mà còn 
tăng cường khả năng phù hợp trong công tác GDTC 
cho SV…

Quá trình nghiên cứu sử dụng các phương pháp 
chủ yếu sau đây: phân tích và tổng hợp tài liệu, kiểm 
tra sư phạm, toán thống kê…
2. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ BÀN LUẬN
2.1. Kết quả đánh giá trình độ thể lực theo quyết 

định của Bộ GD&ĐT về việc đánh giá, xếp loại 
thể lực cho HS, SV

Áp dụng hệ thống 06 test thể lực theo Quyết định 
số 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 
về việc ban hành quy định việc đánh giá, xếp loại 
thể lực HS, SV của Bộ GD&ĐT, nghiên cứu này 
đã có thông tin khách quan về trình độ thể lực của 
SV năm 1, năm 2, năm 3 và năm 4 đang học tập tại 
trường ĐHTL. Tổng số SV tham gia nghiên cứu này 
là 800 SV. Trong đó, nữ n=400 SV; nam n=400 SV. 
Kết quả được trình bày tại bảng 1.

Qua bảng 1 cho thấy: Trình độ thể lực của SV 
trường ĐHTL từ năm 1 đến năm 4, ở 06 test: Trung 
bình chung của nữ là 130.49±12.82, CV trung bình 
chung của nữ là 9.31%; của nam là 176.41±16.8 và 
CV trung bình chung là 8.77%. Kết quả thể lực của 
SV trường ĐHTL, trung bình có chỉ số thể lực cao 
hơn mức trung bình theo tiêu chuẩn xếp loại của Bộ 
GD&ĐT và thể lực của SV ở từng lứa tuổi có sự 
tương ứng với thể lực cùng lứa tuổi ở các kết quả 
nghiên cứu của một số tác giả tại các vùng miền. 
Cụ thể:

- SV năm 1, chỉ số trung bình chung: Của nữ là 
128.08±12.11, VC trung bình chung của nữ là 9.28; 
Của nam là 165.04±16.79, VC trung bình chung là 
9.05.

- SV năm 2, chỉ số trung bình chung: Của nữ là 
131.46±13.82, CV trung bình chung của nữ là 9.24; 
Của nam là 178.74±17.71, CV trung bình chung là: 
8.42.

- SV năm 3, chỉ số trung bình chung: Của nữ là 
129.83±12.22, CV trung bình chung của nữ là 9.4; 
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Của nam là 182.92±15.93, CV trung bình của nam 
là 9.02.

- SV năm 4, chỉ số trung bình chung: Của nữ là 
132.61±13.15, chỉ số CV trung bình chung của nữ 
là 9.3; Của nam là 178.95±16.79, CV trung bình 
chung: 8.6.

Nhận xét chung: Từ kết quả áp dụng QĐ53/2008/
QĐ-BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 về việc ban 
hành quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực 

HS, SV của Bộ GD&ĐT để tiến hành điều tra thông 
tin trình độ thể lực của SV năm 1, SV năm 2, SV 
năm 3 và SV năm 4 đang học tập tại trường ĐHTL 
chúng tôi có một số nhận xét: Trình độ thể lực của 
SV trong mỗi khối không có sự chênh lệch đáng kể 
(CV trung bình chung đều <10%).
2.2. Xếp loại trình độ thể lực cho SV trường 
ĐHTL theo Quyết định của Bộ GD&ĐT về việc 
đánh giá, xếp loại thể lực cho HS, SV

Bảng 1. Tổng hợp kết quả test thể lực của SV trường ĐHTL 
Trình độ thể lực của SV trường ĐHTL (n = 800)

Khối Test trình độ thể lực
Nữ (n = 400) Nam (n=400)

x δ CV x δ CV

Năm 1 
(n = 200)

Nữ (n=100)
Nam (n=100)

Lực bóp tay thuận (kg) 24.92 2.32 9.31 35.3 2.98 8.44
Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 32.77 2.8 8.54 45.55 4.18 9.18
Bật xa tại chỗ (m) 1.53 0.12 7.84 1.96 0.17 8.67
Chạy 30m XPC (s) 6.02 0.64 10.63 5.06 0.49 9.68
Chạy con thoi 4x10m (s) 12.05 1.19 9.88 10.87 0.87 8.00
Chạy tùy sức 5 phút (m) 691.18 65.57 9.49 891.52 92.03 10.32

128.08 12.11 9.28 165.04 16.79 9.05

Năm 2
(n = 200)

Nữ (n=100)
Nam (n=100)

Lực bóp tay thuận (kg) 24.83 2.02 8.14 35.84 3.18 8.87
Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 21.9 2.17 9.91 33.29 3.14 9.43
Bật xa tại chỗ (m) 1.66 0.18 10.84 2.08 0.13 6.25
Chạy 30m XPC (s) 6 0.56 9.33 4.89 0.49 10.02
Chạy con thoi 4x10m (s) 12.41 0.81 6.53 10.75 0.64 5.95
Chạy tùy sức 5 phút (m) 721.93 77.15 10.69 985.59 98.66 10.01

131.46 13.82 9.24 178.74 17.71 8.42

Năm 3
(n = 200)

Nữ (n=100)
Nam (n=100)

Lực bóp tay thuận (kg) 28.46 3.02 10.61 35.79 3.26 9.11
Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 17.76 1.72 9.68 28.59 3.07 10.74
Bật xa tại chỗ (m) 1.65 0.16 9.70 2.1 0.21 10.00
Chạy 30m XPC (s) 5.88 0.59 10.03 5.05 0.39 7.72
Chạy con thoi 4x10m (s) 12.88 0.9 6.99 10.35 0.82 7.92
Chạy tùy sức 5 phút (m) 712.36 66.9 9.39 1015.66 87.82 8.65

129.83 12.22 9.40 182.92 15.93 9.02

Năm 4 
(n = 200)

Nữ (n=100)
Nam (n=100)

Lực bóp tay thuận (kg) 26.23 2.52 9.61 37.48 3.56 9.50
Nằm ngửa gập bụng (lần/30s) 22.88 2.19 9.57 30.86 2.93 9.49
Bật xa tại chỗ (m) 1.61 0.13 8.07 1.99 0.18 9.05
Chạy 30m XPC (s) 6.51 0.67 10.29 5.54 0.39 7.04
Chạy con thoi 4x10m (s) 13.14 1.09 8.30 11.14 0.79 7.09
Chạy tùy sức 5 phút (m) 725.27 72.27 9.96 986.69 92.86 9.41

132.61 13.15 9.30 178.95 16.79 8.60

 (chung) 130.49 12.82 9.31 176.41 16.80 8.77
Max (chung) 725.27 77.15 10.84 1015.66 98.66 10.74
Min (chung) 1.53 0.12 6.53 1.96 0.13 5.95
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Nghiên cứu này tiến hành xếp loại thực trạng 
trình độ thể lực cho SV trường ĐHTL theo Chương 
4, Điều 14, 15, 16, Quyết định số 53/2008/QĐ-
BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 về việc ban 
hành quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HS, 
SV:

- Tốt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu có 03 chỉ tiêu 
Tốt và 01 chỉ tiêu Đạt trở lên.

- Đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu từ mức Đạt 
trở lên

- Chưa đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu có 01 
chỉ tiêu dưới mức Đạt.

Kết quả xếp loại được trình bày tại bảng 2 và các 
biểu đồ 1 và 2.

Qua bảng 2 cho thấy: Thực trạng trình độ thể lực 
của SV trường ĐHTL được đánh giá qua 03 mức 
xếp loại:

- Tốt: Trung bình có 10.84% (tỉ lệ thấp nhất là 
10% và cao nhất là 11.9%). Trong đó, tỉ lệ trung 

bình của nữ là 10.98% và nam là 10.69%.
- Đạt: Trung bình có 65.69% (tỉ lệ thấp nhất là 

61.11% và cao nhất là 75%). Trong đó, tỉ lệ trung 
bình của nữ là 65.84% và nam là 65.54%.

- Chưa đạt: Trung bình có 23.47% (tỉ lệ thấp nhất 
là 15% và cao nhất là 26.8%). Trong đó, tỉ lệ trung 
bình của nữ là 23.18% và nam là 23.77%.

Qua biểu đồ 1 cho thấy: Nữ SV trường ĐHTL có 
trình độ thể lực chủ yếu tập trung ở xếp loại Đạt (tỉ 
lệ trung bình từ 63% đến 66%). Tỉ lệ xếp loại Tốt chỉ 
từ 10% đến 11%. Tỉ lệ xếp loại Chưa đạt từ 23% đến 
26%. Qua thực trạng kết quả xếp loại trình độ thể 
lực của nữ SV đã chứng tỏ, hiệu quả công tác GDTC 
cho SV của trường ĐHTL còn thấp.

Qua biểu đồ 2 cho thấy: Nam SV trường ĐHTL 
có trình độ thể lực chủ yếu tập trung ở xếp loại Đạt 
(tỉ lệ trung bình từ 63% đến 67%). Tỉ lệ xếp loại Tốt 
chỉ từ 10% đến 11%. Tỉ lệ xếp loại Chưa đạt từ 23% 
đến 27%. Qua thực trạng kết quả xếp loại trình độ 

Bảng 2. Xếp loại thực trạng trình độ thể lực của SV trường ĐHTL

SV (n=329) Giới tính
Mức xếp loại trình độ thể lực

Tốt Đạt Chưa đạt
mi % mi % mi %

Năm 1 (n=200)
Nữ (n=100) 11 11 65 65 24 24

Nam (n=100) 10 10 67 67 23 23

Năm 2 (n=200)
Nữ (n=100) 11 11 66 66 23 23

Nam (n=100) 11 11 64 64 25 25

Năm 3 (n=200)
Nữ (n=100) 11 11 63 63 26 26

Nam (n=100) 10 10 63 63 27 27

Năm 4 (n=200)
Nữ (n=100) 10 10 63 63 27 27

Nam (n=100) 11 11 64 64 25 25
Nữ (n=400) 10.75 10.75 64.25 64.25 25 25

Nam (n=400) 10.5 10.5 64.5 64.5 25 25
Trung bình chung: 10.63 10.63 64.38 64.38 25.00 25.00

Biểu đồ 1. Trình độ thể lực của nữ SV trường 
ĐHTL

Biểu đồ 2. Trình độ thể lực của nam SV trường 
ĐHTL
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thể lực của nam SV đã chứng tỏ hiệu quả công tác 
GDTC cho SV của trường ĐHTL còn hạn chế, chưa 
cao.

Như vậy, kết quả kiểm tra trình độ thể lực của nữ 
và nam SV chủ yếu tập trung ở mức xếp loại Đạt, 
tỉ lệ xếp loại Tốt còn thấp, xếp loại Chưa đạt cũng 
chiếm tỉ lệ tương đối cao (từ 24 đến 25%). 
3. KẾT LUẬN

Qua kết quả test trình độ thể lực cho 800 SV 
trường ĐHTL cho thấy, trình độ thể lực của SV 
tương đối đồng đều, các chỉ số chênh lệch không 
đáng kể (giá trị CV trung bình đều <10%).

Nghiên cứu này đã tiến hành xếp loại thực trạng 
trình độ thể lực cho SV trường ĐHTL theo Chương 
4, Điều 14, 15, 16, Quyết định số 53/2008/QĐ-
BGDĐT ngày 18 tháng 9 năm 2008 về việc ban 
hành quy định về việc đánh giá, xếp loại thể lực HS, 
SV:

1/. Tốt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu có 03 chỉ tiêu 
Tốt và 01 chỉ tiêu Đạt trở lên.

2/. Đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu từ mức Đạt 
trở lên

3/. Chưa đạt: Kết quả kiểm tra các chỉ tiêu có 01 
chỉ tiêu dưới mức Đạt.

Áp dụng xếp loại trình độ thể lực cho SV trường 
ĐHTL cho thấy: xếp loại trung bình chiếm tỉ lệ lớn 
(từ 63% đến 67%), xếp loại tốt chiếm thỉ lệ thấp 
(từ 10% đến 11%), xếp loại chưa đạt chiếm tỉ lệ 
tương đối cao (từ 23% đến 27%). Qua thực trạng 
kết quả xếp loại trình độ thể lực của nữ và nam SV 
đã chứng tỏ, hiệu quả công tác GDTC cho SV của 
trường ĐHTL chưa cao. Thực trạng này cho thấy, 
việc nghiên cứu tìm kiếm giải pháp nâng cao hiệu 
quả công tác GDTC cho SV trường ĐHTL là việc 
làm rất cần thiết. 
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